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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo, thoát cận nghèo 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2024 giai đoạn 2022 - 2025  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO CƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/NĐ - CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ - TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp,lân nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022 - 2025;  

Căn cứ thông báo số 6381/TB-UBND ngày 09/10/2024 của UBND huyện Định 

Hóa về  kết quả thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 của UBND xã Bảo Cường. 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác 

định hộ làm nông nghiệp,lân nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2024 giai đoạn 2022 – 2025, trên địa bàn xã Bảo Cường;   

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

năm 2024 giai đoạn 2022 - 2025 xã Bảo Cường như sau: 

Tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã là 1.139 hộ, trong đó: 

- Tổng số hộ nghèo toàn xã qua rà soát là: 21 hộ, chiếm 1,84%; 

- Tổng số hộ cận nghèo toàn xã qua rà soát là: 42 hộ, chiếm 3,69%; 

- Số hộ thoát nghèo 01, số hộ thoát nghèo thành cận nghèo 06 hộ 

- Số hộ thoát cận nghèo 08 



                                      (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể của xã và các ông, bà trưởng xóm căn cứ kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo 

mới đã được công nhận tại Điều 1 của Quyết định này để bổ sung, điều chỉnh 

“Chương trình giảm nghèo” phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội  giai đoạn 2022 - 2025, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng 

các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã; Công chức Văn hóa - Xã hội; Trưởng, 

phó các ban, ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

các ông, bà trưởng xóm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận; 
- UBND huyện; 

- Phòng LĐ-TB&XH; 

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND; 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VP-UBND. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DANH SÁCH HỘ NGHÈO 

Kèm theo quyết định số:         ngày         tháng 10 năm 2024 

STT Họ và tên Chủ hộ Năm sinh Địa chỉ xóm Ghi chú 

1 TRẦN THỊ TRUNG 02/04/1964 Bãi Hội 
 

2 VŨ THỊ CHẠY 19/01/1957 Bãi Hội 
 

3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (77) 19/11/1977 Làng Mạ 
 

4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (89) 18/01/1989 Làng Mạ 
 

5 LỘC VĂN NHÂM 24/10/1988 Làng Mạ 
 

6 PHAN VĂN HIẾU 12/02/1986 Làng Mạ 
 

7 HOÀNG THỊ CHỈ 10/02/1952 Làng Mạ 
 

8 MÃ XUÂN TÌNH 03/03/1979 Làng Mạ 
 

9 PHAN THỊ THIỆN 27/06/1985 Tân Tiến 
 

10 ĐÀO DUY LUẬN 09/09/1981 Tân Tiến 
 

11 LƯƠNG SỸ KHẢI 14/11/1977 Cốc Lùng 
 

12 HÀ VĂN QUYỀN 17/02/1962 Cốc Lùng 
 

13 HỨA THỊ HOA 22/10/1986 Cốc Lùng 
 

14 NGUYỄN VĂN THÂN 02/10/1956 Đồng Màn 
 

15 NGUYỄN THỊ LOAN 16/05/1985 Khấu Bảo 
 

16 LÊ THỊ THƯƠNG 23/09/1984 Khấu Bảo 
 

17 ĐẶNG THỊ BẬY 09/09/1947 Làng Chùa 
 

18 DƯƠNG THỊ NGỌ 11/03/1951 Làng Chùa 
 

19 HOÀNG VĂN TƯỜNG 07/03/1968 Làng Chùa 
 

20 BÀNG THỊ Ý 28/12/1944 Làng Chùa   

21 ĐỖ VĂN NGHĨA 18/02/1963 Thâm Tý   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DANH SÁCH HỘ CẬN  NGHÈO  

Kèm theo quyết định số:         ngày          tháng 10 năm 2024   

STT Họ và tên Chủ hộ Năn sinh Địa chỉ xóm Ghi chú 

1 TRẦN XUÂN NGHĨA 10/05/1983 Bãi Hội 
 

2 MA THỊ ENG 25/11/1962 Bãi Hội 
 

3 NGUYỄN THỊ HIỀN  21/10/5957 Bãi Hội 
 

4 NGUYỄN NGỌC DINH 27/04/1987 Bãi Hội 
 

5 NGÔ XUÂN BẢO 18/11/1982 Bãi Hội 
 

6 HOÀNG VĂN VỮNG 01/06/1978 Bãi Hội 
 

7 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 15/05/1975 Làng Mạ 
 

8 LƯỜNG THỊ XUYẾN 10/02/1986 Làng Mạ 
 

9 ĐÀM THỊ YẾN 26/04/1968 Làng Mạ 
 

10 LƯU VĂN TÀI 20/10/1958 Làng Mạ 
 

11 MA THỊ QUÝ 09/09/1988 Tân Tiến 
 

12 TRIỆU THỊ HIỂN 04/04/1980 Tân Tiến 
 

13 PHÙNG VĂN YẾN 07/05/1976 Tân Tiến 
 

14 VƯƠNG VĂN DƯƠNG 20/02/1990 Tân Tiến 
 

15 HOÀNG VĂN THƯỜNG 27/02/1981 Tân Tiến 
 

16 TRIỆU VĂN  THỰC 15/07/1972 Tân Tiến 
 

17 PHẠM ĐỨC HOÀN 17/07/1988 Tân Tiến 
 

18 HOÀNG NGỌC SƯ 20/11/1973 Tân Tiến 
 

19 NGUYỄN THỊ HẰNG 04/11/1984 Tân Tiến 
 

20 TÂY THỊ LY 01/01/1986 Cốc Lùng 
 

21 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 23/05/1961 Cốc Lùng 
 

22 HOÀNG NGỌC HỒNG 06/09/1954 Khấu Bảo 
 

23 HOÀNG THỊ SAO 20/11/1967 Khấu Bảo 
 

24 LÝ THỊ HỢI 14/06/1958 Khấu Bảo 
 

25 NGUYỄN THỊ THANH 01/01/1934  Khấu Bảo 
 

26 LỘC THỊ XUÂN 13/03/1974  Khấu Bảo 
 

27 DƯƠNG THỊ GIANG 20/07/1987 Khấu Bảo 
 

28 LÈNG HOÀNG ANH 17/01/2004 Khấu Bảo 
 

29 NGHIÊM THỊ HỘI 28/12/1950 Khấu Bảo 
 

30 VI THỊ HOẠT 06/06/1956 Thâm Tý 

 31 VI THỊ BÌNH 19/01/66 Thâm Tý 
 

32 NGUYỄN THỊ TÍNH 01/07/1944 Thâm Tý 
 

33 VŨ VĂN DŨNG 05/03/1957 Thâm Tý 
 

34 TRIỆU VĂN ĐẠI 19/09/1979 Thâm Tý 
 

35 TRIỆU VĂN VŨ 12/02/1987 Làng Chùa 
 

36 TỐNG VĂN THANH 22/07/1969 Làng Chùa 
 

37 LÝ THỊ BẨY 27/02/1983 Làng Chùa 
 

38 TRẦN THỊ NINH 19/09/1979 Làng Chùa 
 

39 MA THỊ GẤM 18/05/1948 Làng Chùa  

40 ĐẶNG THỊ NGUYÊN 01/01/1958 Làng Chùa  

41 TRIỆU VĂN THƯỜNG 18/04/1986 Làng Chùa  

42 NGUYỄN THỊ THÊM 22/12/1963 Đồng Màn  



  DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO   

Kèm theo quyết định số:         ngày          tháng 10 năm 2024   

STT Họ và tên Chủ hộ Năm sinh Địa chỉ xóm Ghi chú 

1 Hoàng Văn Thường 27/02/1981 Tân Tiến 
 

2 Triệu Văn Thực 15/07/1972 Tân Tiến 
 

3 Lương Văn Vương  16/03/1960 Đồng Màn 
 

4 Đặng Thị Nguyên 10/01/1958 Làng Chùa 
 

5 Trần Thị Ninh 19/09/1979 Làng Chùa 
 

6 Triệu Văn Thường 18/04/1986 Làng Chùa 
 

7 Ma Thị Gấm 18/05/1948 Làng chùa 
 

 

 

  DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO   

Kèm theo quyết định số:         ngày          tháng 10 năm 2024 

STT Họ và tên Chủ hộ Năm sinh Địa chỉ xóm Ghi chú 

1 Lương Văn Tám 10/08/1977 Tân Tiến 
 

2 Hà Văn Lưu 23/089/1987 Tân Tiến 
 

3 Ngô Văn Dần  04/10/1962 Cốc Lùng 
 

4 Lương Văn Hùng 21/12/1961 Cốc Lùng 
 

5 Nguyễn Văn Hiệp 25/12/1973 Khấu Bảo 
 

6 Lưu Thị Là 29/11/1973 Khấu Bảo 
 

7 Lưu Văn Cường 04/04/1979 Làng Mạ 
 

8 Đậu Văn Kiên 26/09/1987 Thâm Tý 
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